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TRƯỜNG THCS PHÚ ĐÔNG
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II
 (Năm học 2023– 2024)


MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 7
(Thời gian làm bài: 45 phút)
Họ và Tên ………………………………..
Lớp: 7….



	Điểm

	Lời phê của giáo viên



Đề bài
A. Trắc nghiệm: (4,0 điểm-Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
Em hãy chọn đáp án đúng rồi điền vào bảng sau
	Câu
	1-
	2-
	3-
	4-
	5-
	6-
	7-
	8-

	Câu
	9-
	10-
	11-
	12-
	13-
	14-
	15- 
	16-


Câu 1. Hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật, mang tính phổ biến và gây hậu quả xấu đối với cá nhân, gia đình và xã hội là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Tệ nạn xã hội.                    B. Bạo lực học đường.

C. Bạo lực gia đình.                D. Xâm hại dân chủ.

Câu 2. Bà V là chủ của một đường dây buôn bán ma túy. Theo quy định của pháp luật, bà V sẽ phải chịu hình thức xử phạt nào sau đây?
A. Hình sự.      B. Phạt tiền.      C. Khiến trách.      D. Kỉ luật.

Câu 3. Nhận định nào sau đây đúng khi bàn về vấn đề tệ nạn xã hội?
A. Tệ nạn xã hội là hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội.

B. Không phải tệ nạn xã hội nào cũng vi phạm pháp luật.

C. Nam giới sẽ dính vào tệ nạn xã hội nhiều hơn nữ giới.

D. Chỉ những người nghèo mới dễ lâm vào tệ nạn xã hội.

Câu 4. Tệ nạn xã hội là hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật, mang tính phổ biến và gây hậu quả xấu đối với
A. cá nhân, gia đình và xã hội.         B. mọi người trong nhà trường.

C. công dân đủ từ 18 tuổi                 D. một số cá nhân, gia đình.

Câu 5. Phương án nào sau đây không phải là hậu quả của tệ nạn xã hội?

A. Đất nước phát triển.                                B. Tổn hại nghiêm trọng về mặt sức khoẻ.

C. Tổn hại nghiêm trọng về mặt tinh thần. D. Ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.

Câu 6. Để tránh vấp phải tệ nạn xã hội, mỗi chúng ta không nên có hành động nào sau đây?
A. Chủ động tìm hiểu thông tin về tệ nạn xã hội.

B. Lên án những hành vi lôi kéo, tham gia tệ nạn xã hội.

C. Thử tham gia vào tệ nạn xã hội để biết.

D. Tham gia tuyên truyền phòng tránh tệ nạn xã hội.

Câu 7. V (14 tuổi) rủ M (14 tuổi) đi chơi cùng một nhóm bạn. Trong cuộc trò chuyện với nhóm bạn, T là một thanh niên lớn tuổi nhất trong nhóm có chủ ý muốn nhờ V và M chuyển hộ một gói hàng cấm và hứa sau khi hoàn thành sẽ cho cả hai một khoản tiền hậu hĩnh. V thấy có vẻ hời nên định đồng ý nhưng đã bị M ngăn cản vì cho rằng đó là hành vi nguy hiểm và vi phạm pháp luật. Trong trường hợp này, chủ thể nào vi phạm pháp luật?
A. Bạn V và M          B. Bạn V và anh T.           C. Anh T.            D. Bạn V.

Câu 8. Bạn A thường xuyên đi học muộn, nói tục chửi bậy. Theo quy định thì bạn A sẽ phải chịu hình thức xử phạt nào sau đây?
A. Hình sự.           B. Phạt tiền.             C. Khiến trách.         D. Kỉ luật.

Bà V là chủ của một đường dây buôn bán ma túy. Theo quy định của pháp luật, bà V sẽ phải chịu hình thức xử phạt nào sau đây?
A. Hình sự.           B. Phạt tiền.             C. Khiến trách.         D. Kỉ luật.

Câu 9. Pháp luật nước ta không nghiêm cấm hành vi nào sau đây?
A. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

B. Cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý.

C. mua dâm, bán dâm, chứa mại dâm, tổ chức hoạt động mại dâm, môi giới mại dâm.

D. Tham gia đăng kí kinh doanh những mặt hàng mà pháp luật cho phép.

Câu 10. Để phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật nước ta nghiêm cấm hành vi nào sau đây?
A. Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.

B. Buôn bán, vận chuyển chất ma túy. 

C. Tổ chức buôn bán hàng hóa nông nghiệp.

D. Tham gia xuất khẩu lao động để làm kinh tế.

Câu 11. Pháp luật nghiêm cấm hành vi
A. phát triển kinh tế.            B. nghiên cứu khoa học.

C. mê tín dị đoan.                D. làm giàu bằng nghề chân chính.

Câu 12. Theo quy định của pháp luật, trẻ em không được phép

A. uống rượu, hút thuốc, đánh bạc hay dùng các chất kích thích.

B. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

C. vui chơi, giải trí, tham gia vào các hoạt động lành mạnh.

D. tham gia học tập, vui chơi, nghiên cứu khoa học.

Câu 13. Anh P sau khi có hành vi đánh người gây thương tích và trộm một số lượng vàng lớn tại nhà anh K đã chạy trốn và về qua nhà. Ông Q là bố anh P biết sự việc đã khuyên con trai đi bỏ trốn, bà K là mẹ anh P không đồng ý và khuyên con trai nên ra đầu thú để nhận sự khoan hồng. Trong trường hợp trên, chủ thể nào đã thực hiện đúng pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội?
A. Ông Q.        B. Bà K.          C. Bà K và anh P.         D. Ông Q và anh P.

Câu 14. Hành vi của chủ thể nào sau đây không vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội?
A. Chị T rủ rê chị M tham gia vào đường dây mại dâm.

B. Bà H tổ chức hoạt động mua thần bán thánh” tại địa phương.

C. Tập thể lớp 7E tham gia lớp học về phòng chống tệ nạn xã hội.

D. Ông Z bao che cho con trai mình khi có hành vi trộm cắp.

Câu 15. Trách nhiệm của công dân trong phòng, chống tệ nạn xã hội bao gồm nội dung nào sau đây?
A. Thực hiện lối sống lành mạnh, an toàn và tuân thủ pháp luật.

B. Tích cực tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng.

C. Tuyên truyền, vận động mọi người tránh xa tệ nạn xã hội.

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 16. Trách nhiệm của công dân trong phòng, chống tệ nạn xã hội không bao gồm nội dung nào sau đây?
A. Thực hiện lối sống lành mạnh, an toàn và tuân thủ pháp luật.

B. Tự giác tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.

C. Xử phạt những cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi trái pháp luật.

D. Đấu tranh, phê phán các hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

B. Tự luận-6 điểm

Câu 1: (2 điểm). Thế nào là tệ nạn xã hội? Nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội?

Câu 2: (2 điểm). Gia đình M sống ở một vùng quê nên còn nhiều khó khăn. Mỗi lần các em của M bị ốm, bố mẹ không đưa đến trạm y tế xã mà lại mời thầy cúng đến nhà làm lễ mong cho các em khỏi bệnh.

a) Theo em, nguyên nhân nào dẫn tới hành vi của bố mẹ M? Hậu quả của hành vi đó là gì? 

b) Nếu là M em sẽ làm gì để ngăn cản hành vi của bố mẹ?

Câu 3: (2 điểm). Trách nhiệm của công dân trong phòng, chống các tệ nạn xã hội?

Bài làm
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